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THÔNG BÁO  

Danh mục tài liệu ôn tập và hình thức xét tuyển (vòng 2)  

kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023 

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 29/5/2023 và Thông báo số 

318/TB-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân quận về việc tuyển dụng 

viên chức giáo dục năm 2023; Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 về 

việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023 (gọi 

tắt là Hội đồng tuyển dụng). Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 17/7/2023 của 

Hội đồng tuyển dụng danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023.  

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập và hình thức xét 

tuyển (vòng 2) đối với thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023 như sau: 

A. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÒNG 2 

- Đối với vị trí giáo viên: Thực hành. 

- Đối với các vị trí nhân viên: Phỏng vấn. 

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người 

dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. 

- Thời gian thi:  

+ Thi thực hành không quá 30 phút (trước khi thi thực hành, thí sinh có 

không quá 10 phút chuẩn bị). 

+ Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không 

quá 15 phút chuẩn bị). 

B. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

I. ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN  

1. Phần kiến thức chung đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên (20 điểm) 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12. 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội khóa 14. 
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- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

2. Ngoài danh mục tại mục 1, phần I, theo từng vị trí đăng ký dự tuyển, 

các thí sinh ôn tập các tài liệu sau: 

a) Vị trí giáo viên mầm non (05 văn bản) 

- Thông tư số 45/2021/TT-BGDDT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, 

chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. 

- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non. 

- Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Điều lệ trường mầm non. 

- Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-

BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm 

non. 

b) Vị trí giáo viên Tiểu học (05 văn bản) 

- Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo 

dục phổ thông. 

- Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. 

- Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

c) Vị trí giáo viên Trung học cơ sở (05 văn bản) 

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân. 

- Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

- Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Phần kiến thức chuyên ngành (70 điểm) 

Thực hành giảng dạy (không có học sinh) 01 tiết dạy trong chương trình 

hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Cụ thể: 

a) Vị trí giáo viên mầm non: Đối với các lớp nhà trẻ, mẫu giáo 03 tuổi, 04 

tuổi, 05 tuổi thuộc các lĩnh vực: 

+ Phát triển thẩm mỹ; 

+ Phát triển ngôn ngữ; 

+ Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội; 

+ Phát triển nhận thức; 

+ Phát triển thể chất. 

b) Vị trí giáo viên tiểu học: Trong chương trình hiện hành lớp 5. Riêng lớp 

1, 2, 3, 4 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ sách “Kết nối tri thức 

với cuộc sống”. 

c) Vị trí giáo viên trung học cơ sở: Trong chương trình hiện hành lớp 9. 

Riêng lớp 6, 7, 8 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ sách “Kết nối 

tri thức với cuộc sống”. 
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4. Phần xử lý tình huống (10 điểm) 

Đối với vị trí giáo viên: thí sinh xử lý 01 tình huống sư phạm thường gặp 

trong quá trình giảng dạy hoặc làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 

II. ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN  

1. Phần kiến thức chung đối với vị trí tuyển dụng là nhân viên (30 điểm) 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12. 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Ngoài danh mục tại mục 1, phần II, theo từng vị trí đăng ký dự 

tuyển, các thí sinh ôn tập các tài liệu sau: 

a) Vị trí Nhân viên Kế toán (6 văn bản) 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khoá 13. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán; 

- Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.  

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ trường Bộ Tài 

chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ 

Kho bạc Nhà nước. 

- Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế 

và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các 

đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

- Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 

28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và 

hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. 

b) Vị trí Nhân viên Thư viện, thiết bị (06 văn bản) 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thư viện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-77-2017-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-ngan-sach-nghiep-vu-kho-bac-nha-nuoc-340398.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-77-2017-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-ngan-sach-nghiep-vu-kho-bac-nha-nuoc-340398.aspx
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- Thông tư số 05/2020/TT-BVHTT&DL ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá hoạt động thư viện. 

- Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện. 

- Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông. 

- Công văn số 5750/BGDĐT-GDTH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ 

năm học 2020-2021. 

2. Phần kiến thức chuyên ngành (70 điểm): Thực hiện phỏng vấn theo vị 

trí đăng ký dự tuyển. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự 

tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục và đào tạo năm 2023 biết, ôn tập 

chuẩn bị cho kỳ tuyển dụng./. 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐTDVCGD năm 2023; 

- Thí sinh đủ ĐK dự tuyển vòng 2; 

- Các trường học công lập thuộc quận; 

- TT Văn hoá - TT và TT quận; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Nguyễn Phong Doanh 
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